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Phần 1 – Giới thiệu

1. Tên

Tiêu chuẩn cung cấp thông tin này là Tiêu chuẩn cung cấp thông tin ghi nhãn xuất xứ thực phẩm 2016

2. Hiệu lực

Tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

3. Căn cứ pháp lý

Tiêu chuẩn này được xây dựng theo Điều 134 Luật người tiêu dùng Úc

4. Mục đích

Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định về việc ghi nhãn xuất xứ đối với thực phẩm dùng cho người được bán tại Úc

5. Giới hạn áp dụng

Tiêu chuẩn này không hạn chế quyền quy định tại Luật thương hiệu 1995 liên quan tới thương hiệu đăng ký.

6. Khung tiêu chuẩn cung cấp thông tin

	Tổng quan

Tiêu chuẩn cung cấp thông tin quy định việc ghi nhãn bắt buộc đối với thực phẩm được bán (bao gồm cả được chào bán hoặc bày bán) tại Úc. Tiêu chuẩn không áp dụng đối với thực phẩm bán ngoài nước Úc.

Theo tiêu chuẩn cung cấp thông tin, phần lớn thực phẩm bán lẻ trên thị trường Úc phải được ghi nhãn xuất xứ. Quy định ghi nhãn khác nhau phụ thuộc vào việc thực phẩm được:

· Nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc

· Bao gói tại Úc

· Nuôi trồng, chế biến hoặc sản xuất tại nước khác

· Được bao gói tại nước khác

Phần lớn thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc phải có logo tiêu chuẩn. Nói chugn sẽ có từ 2 logo trở lên để lựa chọn. Bên cạnh thông tin về xuất xứ, logo sẽ bao gồm chỉ dẫn về tỷ lệ thành phần có xuất xứ từ Úc theo cân nặng được biểu diễn thông qua từ ngữ và biểu đồ. Nếu tất cả thực phẩm bán hoặc trong bao gói được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc, logo sẽ có hình kangaroo. Trong một số trường hợp, thông tin chi tiết hơn có thể bổ sung một cách tự nguyện vào phần từ ngữ trong logo. 

Với phần lớn thực phẩm nhập khẩu (thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói ở một nước ngoài Úc), thông tin xuất xứ cần được đưa rõ ràng vào một ô xác định. Nếu thực phẩm nhập khẩu có các thành phần xuất xứ từ Úc, logo phải chỉ ra tỷ lệ thành phần xuất xứ từ Úc theo trọng lượng bằng từ ngữ và biểu đồ một cách tự nguyện.

Với thực phẩm ưu tiên, quy định về logo và ghi nhãn xuất xứ vào ô cố định là tự nguyện áp dụng, không bắt buộc. Với các thực phẩm ưu tiên quy định ở mục 9, và là thực phẩm người tiêu dùng Úc ít quan tâm tới thông tin xuất xứ.

Quy định chung

Thuật ngữ “nuôi trồng”, “sản xuất” và “chế biến” được quy định tại mục 8.

Thực phẩm được xem là nuôi trồng hoặc sản xuất tại một nước chỉ khi thực tế tất cả thành phần là từ, và thực tế tất cả quá trình sản xuất được thực hiện tại nước đó. Bất kỳ thực phẩm nào được coi là được nuôi trồng hoặc sản xuất tại một nước có thể cũng được coi là chế biến tại nước đó. Một thực phẩm được xem là chế biến tại một nước nếu như tại nước đó thực phẩm có sự chuyển đổi quan trọng hơn một lần sang dạng thực phẩm cuối cùng.

Tất cả logo trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin bao gồm biểu đồ chỉ ra tỷ lệ thành phần xuất xứ của Úc theo trọng lượng. Mục 10 bao gồm bảng liệt kê biểu đò và tỷ lệ phần trăm thành phần có xuất xứ từ Úc được áp dụng. Mục 11 quy định phương pháp tính toán tỷ lệ phần trăm thành phần xuất xứ từ Úc theo trọng lượng. Mục 12 quy định lượng nước khi tính toán tỷ lệ. Mục 13 quy định phương pháp doanh nghiệp chỉ ra thông tin chính xác khi sử dụng tỷ lệ phần trăm thành phần xuất xứ Úc theo trọng lượng trên logo quy định tại mục 21 và 23.

Quy định ghi nhãn xuất xứ được quy định tại Phần 2. Phần 2 áp dụng với việc bán lẻ thực phẩm và đưa ra một số miễn trừ. Quy định ghi nhãn được quy định khác nhau phụ thuộc vào việc thực phẩm có thuộc một trong những nhóm sau hay không:

· Thực phẩm bao gói sẵn, trừ hoa quả tươi và ra trong bao gói trong suốt;

· Hoa quả tươi và rau trong bao gói trong suốt

· Thịt, cá, hoa quả và rau không báo gói

Những nhóm trên thực hiện ghi nhãn xuất xứ theo Luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc Niu Di lân (Food Standards Code) tại thời điểm tiêu chuẩn cung cấp thông tin có hiệu lực. Nghĩa là không có sự thay đổi nào trong việc thực thi đối với hầu hết thực phẩm phải ghi nhãn xuất xứ. Các loại thực phẩm cụ thể hoặc phân loại thực phẩm được định nghĩa tại Phần 3 của Từ điển trong phần cuối Tiêu chuẩn cung cấp thông tin.

Thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc

 Nếu thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc từ những thành phần có xuất xứ riêng từ Úc, thông tin phải cung cấp theo một trong các logo quy định tại mục 18. Các logo này có chức năng như sau:

· Hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng xác định thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc;
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· Biểu đồ đầy đủ chỉ ra thành phần thực phẩm có xuất xứ riêng từ Úc
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· Thông tin chỉ ra thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc và thành phần của thực phẩm có xuất xứ riêng từ Úc

Nếu thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc và một số thành phần không có xuất xứ từ Úc, thông tin phải được cung cấp theo một trong các logo quy định tại mục 19 (điều chỉnh theo mục 21). Các logo này có các chức năng sau:

· Hỗ trợ người tiêu dùng xác định dễ dàng thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc:

[image: image4.png]



· Một trong các biểu đồ sau cung cấp chỉ dẫn hình ảnh về tỷ lệ, theo trọng lượng, thành phần thực phẩm có xuất xứ Úc:
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· Thông tin về thực phẩm chế biến tại Úc cùng với thông tin theo biểu đồ và cung cấp thông tin về tỷ lệ tối thiểu, theo trọng lượng, các loại thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.

Nếu một thành phần cụ thể có nguồn gốc riêng từ một nước nhất định, thông tin bằng từ ngữ về xuất xứ của thành phần đó phản được bổ sung vào logo.

Nếu thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc được xuất khẩu và tái nhập mà không có thay đổi căn bản nào, nhưng có một số công đoạn xử lý thực hiện ngoài nước Úc (như rửa, tách vỏ, bao gói hoặc bao gói lại), những công đoạn xử lý ở nước ngoài phải được công bố trong logo tiêu chuẩn như quy định tại mục 18 hoặc 19.

Nếu thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc và tỷ lệ theo trọng lượng thành phần xuất xứ Úc khác nhau theo thời gian, thông tin có thể cung cấp theo dạng logo bao gồm từ ngữ mô tả tỷ lệ trung bình các thành phần xuất xứ Úc và cách thức để người tiêu dùng có thể tra cứu thêm thông tin ngoài bao gói, được quy định tịa mục 21. Logo phải có các chức năng sau:

· Hỗ trợ người tiêu dùng xác định dễ dàng thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc:
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· Một trong các biểu đồ sau cung cấp chỉ dẫn hình ảnh về tỷ lệ trung bình theo trọng lượng, thành phần thực phẩm xuất xứ Úc:
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· Thông tin về thực phẩm chế biến tại Úc cùng với thông tin theo biểu đồ và cung cấp thông tin về tỷ lệ trung bình, theo trọng lượng, các loại thành phần thực phẩm xuất xứ Úc và cách thức để tra cứu thêm thông tin về thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.

Thực phẩm được bao gói tại Úc

Nếu thực phẩm được bao gói tại Úc (nhưng không phải tất cả thực phẩm trong bao gói được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến riêng tại Úc), nhãn phải có một trong các logo quy định tại mục 22 (điều chỉnh theo mục 23). Những logo này không có hình kangaroo nhưng có biểu đồ, thông tin về thực phẩm được bao gói tại Úc và thông tin về thành phần thực phẩm xuất xứ Úc, cùng với biểu đồ, tượng tự như với thực phẩm được chế biến tại Úc. Khi một thành phần có nguồn gốc riêng từ một nước cụ thể, có thể bổ sung từ ngữ về xuất xứ của thành phần vào logo.

Nếu tất cả thực phẩm đề từ một nước, nhãn ít nhất phải chỉ rõ rằng thực phẩm trong bao gói được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại nước đó, và có thể có logo cùng thông tin về việc thực phẩm được bao gói tại Úc, cùng với biểu đồ trắng.

Nếu thực phẩm đã được bao gói tại Úc và tỷ lệ theo trọng lượng của thực phẩm biến đổi theo thời gian, thông tin có thể ở dạng logo quy định tại mục 23. Những logo này không có hình kangaroo, nhưng phải có biểu đồ và thông tin chỉ rõ tỷ lệ trung bình theo trọng lượng thành phần thực phẩm xuất xứ Úc và cách thức để có thêm thông tin về thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.

Thực phẩm ưu tiên được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói tại Úc

Với các loại thực phẩm ưu tiên (quy định tại mục 9), việc sử dụng logo theo mục 18 -23 là tự nguyện áp dụng. Nếu logo kangaroo và/hoặc biểu đồ được sử dụng trên thực phẩm ưu tiên, thì logo đó phải được sử dụng như một phần của logo tiêu chuẩn quy định tùy theo từng mục.

Thực phẩm nhập khẩu

Nếu thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói tại Úc, việc ghi nhãn phải đáp ứng các quy định tại mục 15, 16 và 17. Tóm lại, được phải xác định được:

· Xuất xứ của thực phẩm, nếu thực phẩm từ một nước duy nhất (đồng thời có thể xác định nơi thực phẩm được bao gói nếu nơi đó là một nước khác), hoặc

· Nếu thực phẩm từ nhiều hơn một nước:

· Nước mà thực phẩm được bao gói, nếu phù hợp; và

· Thực phẩm đó có nhiều xuất xứ

Trừ khi thực phẩm thuộc loại được ưu tiên (xem mục 9), thông tin xuất xứ phải được đưa vào ô nhất định/xác định.

Nếu thực phẩm được sản xuất, chế biến hoặc bao gói ở một nước ngoài Úc nhưng có thành phần xuất xứ Úc, có thể có lựa chọn thay thế cung cấp thông tin đơn giản về xuất xứ, theo đó nhãn có thể có một trong các logo quy định tại mục 26. Những logo này không có hình kangaroo, nhưng phải có biểu đồ và từ ngữ chỉ rõ tỷ lệ theo trọng lượng, thành phần thực phẩm xuất xứ Úc. Nếu thành một phần cụ thể có nguồn gốc riêng từ một nước cụ thể, từ ngữ mô tả xuất xứ của thành phần đó phải được bổ sung vào logo tiêu chuẩn.

Các yêu cầu khác

Phần 3 áp dụng đối với việc mua bán khác với bán lẻ. Cho phép nhà chế biến hoặc bán lẻ thực phẩm mua buôn thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm lấy thông tin về xuất xứ từ nhà bán hàng khi cần đáp ứng quy định về tiêu chuẩn cung cấp thông tin. 

Trong quy định cũng có Từ điển bao gồm định nghĩa liên quan tới các từ ngữ và mô tả được sử dụng trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin. Từ điển này được chia thành định nghĩa chung, định nghĩa liên quan tới quản lý dược và định nghĩa liên quan tới thực phẩm. 




7. Diễn giải

Thuật ngữ trong Từ điển trong phần cuối quy định có ý nghĩa như diễn giải trong từ điển.

8. Nghĩa của nuôi trồng, sản xuất và chế biến

(1) Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin này:

Nuôi trồng:

(a) Một loại thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm được nuôi trồng tại một nước nếu:

(i) Tăng trưởng kích cỡ cụ thể hoặc có sự thay đổi căn bản tại nước đó bằng phát triển tự nhiên; hoặc

(ii) Được nảy mầm hoặc trồng, hoặc được nhân giống tại nước đó; hoặc

(iii) Được thu hoạch, triết xuất hoặc chuyển đổi từ một thực thể có sự tăng trưởng kích cỡ, hoặc thay đổi về căn bản tại nước đó thông qua phát triển tự nhiên;

(b) Thực phẩm có chứa nhiều hơn một thành phần cũng được nuôi trồng tại một nước nếu:

(i) Mọi thành phần chính được nuôi trồng tại nước đó;

(ii) Tất cả, hoặc hầu hết được xử lý tại nước đó.

Được chế biến: một thực phẩm được chế biến tại một nước nếu thay đổi chính cuối cùng được chế biến tại nước đó

Được sản xuất: một thực phẩm được sản xuất tại một nước, nếu:

(a) Mọi thành phần chính của thực phẩm được nuôi trồng hoặc thu được toàn bộ tại nước đó; và

(b) Tất cả, hoặc hầu hết, các công đoạn chế biến thực hiện tại nước đó.

(2) Nếu thực phẩm thuộc hơn một loại trong danh mục nêu tại mục (1), và tiêu chuẩn cung cấp thông tin này có các yêu cầu khác nhau cho các danh mục phân loại thì việc ghi nhãn thực hiện theo tiêu chuẩn cung cấp thông tin nếu thỏa mãn yêu cầu của một trong các danh mục này. 

Ví dụ: Nếu thực phẩm được hiểu là vừa chế biến tại tại Ốt xtray lia từ những thành phần của Ốt xtray lia, hoặc được sản xuất tại Ốt xtray lia thì nhãn có thể bao gồm cả logo và biểu đồ thể hiện 100% và một trong các cụm từ sau: “‘Made in Australia from Australian ingredients”; ‘Produced in Australia’; ‘Grown in Australia’; ‘Australian [kind of food]’; or ‘Made in Australia  from 100% Australian ingredients’.

9. Nghĩa của cụm từ thực phẩm ưu tiên:
Theo tiêu chuẩn cung cấp thông tin này:

Thực phẩm ưu tiên bao gồm:

(a) Bột ngọt

(b) Mứt, kẹo;

(c) Bánh quy và thực phẩm ăn vặt;

(d) Nước đóng chai;

(e) Nước ngọt và nước tăng lực;

(f) Trà và cà phê;

(g) Đồ uống có cồn.
10.  Hướng dẫn áp dụng logo và biểu đồ phù hợp

(1) Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin, logo  là như sau: 

[image: image8.png]



(2) Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin, hướng dẫn áp dụng biểu đồ phù hợp là một biểu đồ thanh trong bảng dưới đây biểu diễn mức độ “P%”:
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11. Ý nghĩa của tỷ lệ và tỷ lệ trung bình thành phần theo trọng lượng:

(1) Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin này, hướng dẫn tỷ lệ theo trọng lượng các thành phần xuất xứ Ốt xtrây lia là tổng số trọng lượng thành phần đưa vào sản phẩm có nguồn gốc Ốt xtrây lia, tức là tổng trọng lượng của tất cả các thành phần đưa vào thực phẩm, được biểu diễn dưới dạng phần trăm.
(2) Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin này, tỷ lệ trung bình theo trọng lượng thành phần xuất xứ Ốt xtrây lia của thực phẩm bao gói sẵn là mức trung bình được xác định trong giai đoạn 1, 2 hoặc 3 năm liên tiếp và không ít hơn 2 năm trước ngày nhãn được gắn vào bao gói.

(3) Để tránh hiểu nhầm, một chất hoặc một thực phẩm được sử dụng để bổ sung trong quá trình chế biến được hiểu không phải là thành phần của sản phẩm theo quy định tại mục (1) và (2).

(4) Theo quy định của mục này:

(a) Thành phần được nuôi trồng hoặc sản xuất riêng ở Ốt xtrây lia là từ Ốt xtrây lia; và
(b) Nếu thành phần tổng hợp của một loại thực phẩm được chế biến từ nhiều thành phần của hơn một nước (thành phần bổ sung), thì trọng lượng đưa vào thành phần đó được cấu thành từ nhiều nước khác nhau, một trong số số là Ốt xtrây lia, phải tuân thủ theo tỷ lệ theo trọng lượng của thành phần bổ sung trong thành phần tổng hợp.

Ví dụ: Xốt mì pasta có 70% trọng lượng của các thành phần được chế biến tại Ốt xtrây lia. Xốt mì pasta sau đó được dùng để làm xốt cà chua pho mát. Trọng lượng của xốt mì pasta bao gồm 70% của Ốt xtrây lia và 30% của các nước khác tính theo tỷ lệ trọng lượng của các thành phần của Ốt xtrây lia trong xốt cà chua pho mát. 
(5) Theo quy định của mục này:

Được sử dụng bổ sung trong quá trình chế biến được hiểu như quy định tại mục 1.1.2-13 của Luật tiêu chuẩn thực phẩm.
12. Tỷ lệ nước khi xác định xuất xứ và tỷ lệ thành phần của Ốt xtrây lia

(1) Mục này quy định làm thế nào để tính toán tỷ lệ nước khi xác định xuất xứ của thực phẩm hoặc tính toán tỷ lệ trọng lượng của các thành phần cụ thể trong thực phẩm
(2) Nước hoàn nguyên các thành phần hyro hóa hoặc bị cô đặc hoặc các thành phần khác của thực phẩm (bao gồm cả phụ gia thực phẩm) được sử dụng để đưa vào xuất xứ của thành phần.
(3) Nước được bổ sung như một thành phần của thực phẩm có xuất xứ bao gồm nước thu được
(4) Nếu nước là trung gian đóng gói cho thực phẩm và không được sử dụng như một phần của thực phẩm, thì không được tính khi xác định tỷ lệ theo trọng lượng của các thành phần cụ thể.
Ví dụ: Quy định này áp dụng đối với nước đóng vai trò nước muối ngâm dấm trong bình hành muối, nhưng không không áp dụng đối với nước làm thành phần xi rô trong hộp đào ngâm.

(5) Theo mục này chất lỏng trung gian bao gồm, nhưng không giới hạn:
(a) Nước;

(b) Dung dịch nước có đường hoặc muối (ví dụ, nước muối dấm hoặc xi rô);

(c) Nước hoa quả hoặc rau trong rau và hoa quả đóng hộp;

(d) Dấm
13. Phân biệt thành phần có xuất xứ  Ốt xtrây lia – phương pháp cung cấp thông tin cho người tiêu dùng

(1) Sau đây là các phương pháp có thể sử dụng để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về những thành phần thực phẩm có nguồn gốc từ Ốt xtrây lia theo quy định tại mục 21 hoặc 23:

(a) Người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng smartphone hoặc các phần mềm khác để quét mã vạnh hoặc các thiết bị tương tự khác;

(b) Người tiêu dùng có thể gọi tới số điện thoại và lấy thông tin về thực phẩm bằng cách cung cấp mã xác định thực phẩm trên nhãn, giống như mã vạch, mã số, ngày sản xuất hoặc ngày đóng dấu; hoặc
(c) Người tiêu dùng có thể sử dụng trang web và lấy thông tin bằng cách cung cấp mã xác định thực phẩm trên nhãn, như mã vạch, mã số, ngày sản xuất hoặc ngày đóng dấu.

(2) Sau đây là các cụm từ xác minh có thể được sử dụng trên dấu để hướng dẫn các phương pháp đề cập tại mục (1):

(a) Khi sử dụng ứng dụng hoặc phần mềm “Quét mã vạch để có thông tin chi tiết”;

(b) Khi gọi điện thoại “Gọi [số điện thoại] để có thông tin chi tiết, trong đó [số điện thoại] là số kết nối trong giờ làm việc;
(c) Khi sử dụng trang web “Truy cập [trang web] để có thông tin chi tiết”, trong đó [trang web] là địa chỉ website.

Phần 2 – Các yêu cầu ghi nhãn xuất xứ

Phần 1 – Thực thi

14. Thực thi – các yêu cầu ghi nhãn khi bán lẻ và các hình thức bán hàng khác

(1) Phần này quy định việc bán thực phẩm ở Ốt xtrây lia nếu:

(a) Hoạt động bán là bán lẻ; hoặc

(b) Hoạt động bán không phải bán lẻ, nhưng thực phẩm được bán phù hợp với việc bán lẻ mà không cần chế biến, bao gói hoặc ghi nhãn thêm.

(2) Tuy nhiên, phần này không áp dụng với các loại thực phẩm:

(a) Được bán để tiêu dùng trung gian bởi:
(i)Nhà hàng;

(ii)Canteen;

(iii)Trường học;

(iv)người cung cấp thực phẩm hoặc đơn vị tự cung cấp;

(v)nhà tù;

(vi)bệnh viện hoặc cơ sở y tế; hoặc

(b) Được chế biến và bao gói ngay tại nơi bán; hoặc
(c) Được vận chuyển, bao gói và sẵn sàng tiêu dùng, theo đặt hàng của người mua (trừ thực phẩm bán từ máy bán hàng tự động);

(d) Được bán trong các sự kiện gây quỹ; hoặc

(e) Là thực phẩm dùng trong các mục đích y tế đặc biệt.

Áp dụng đối với các bao gói nhỏ

(3) Nếu một quy định của phần này yêu cầu ghi nhãn cho thực phẩm có dấu logo và biểu đồ tỷ lệ, yêu cầu đó phải được thực hiện đối với bao gói nhỏ nếu nhãn gắn với bao gói có thông tin trên dấu, tại vị trí xác định rõ, không có logo hoặc biểu đồ tỷ lệ.
(4) Trong mục này:

Thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt  có nghĩa như quy định tại mục 1.1.2-5 của Luật tiêu chuẩn thực phẩm.
Bao gói nhỏ có nghĩa như quy định tại mục 1.1.2-2 của Luật tiêu chuẩn thực phẩm.

Phần 2 – yêu cầu ghi nhãn

15. Thực phẩm được bao gói, trừ rau và hoa quả tươi trong bao gói trong suốt

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm để bán (bán lẻ hoặc không) nếu trong báo gói phải có nhãn theo tiêu chuẩn của Luật tiêu chuẩn thực phẩm.

Lưu ý: Xem Luật tiêu chuẩn thực phẩm Ôt xtray lia Niu di lân – Tiêu chuẩn 1.2.1 – Yêu cầu có nhãn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin. Với yêu cầu ghi nhãn thực phẩm để bán có nhiều hơn một lớp bao gói xem mục 1.2.1-6 và 1.2.1-20.
(2) Nếu các quy định trong Mục 3 áp dụng đối với thực phẩm, bao gói phải có nhãn đáp ứng yêu cầu của quy định này.

Lưu ý: Phần 3 áp dụng đối với thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói tại Ôt xtray lia. 

(3) Nói cách khác, bao gói phải có nhãn nếu:

(a) Tuyên bố về xuất xứ thực phẩm trên bao gói; hoặc

(b) Nếu thực phẩm được bao gói sử dụng thực phẩm có xuất xứ nhiều hơn một nước – tuyên bố đó:

(i)xác định nước thực phẩm được bao gói; và

(ii)chỉ ra thực phẩm có đa xuất xứ hoặc thực phẩm có nhiều thành phần nhập khẩu.

Lưu ý: Mục này không áp dụng đối với thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói tại Úc.

Nếu một số hoặc toàn bộ thành phần quan trọng được chế biến tại Úc, mục 26 cho phép sử dụng dấu có biểu đồ tỷ lệ để chỉ rõ. Sử dụng dấu này đảm bảo đáp ứng mục này và mục (4)

(4) Với thực phẩm là thực phẩm ưu tiên, các tuyên bố nêu tại mục (3) phải được đưa vào ô xác định.

16. Rau và hoa quả tươi trong bao gói trong suốt

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm bán lẻ:

(a) Bao gồm riêng rau và hoa quả chưa chế biến, ở dạng nguyên hoặc đã được cắt; và
(b) Được bán trong bao gói mờ không rõ bản chất hoặc chất lượng của hoa quả và rau củ quả.

(2) Trong trường hợp quy định trong mục 3 áp dụng đối với thực phẩm, thực phẩm  thì thực phẩm phải có nhãn trên bao gói, hoặc được ghi nhãn kèm hoặc được thể hiện trong quá trình bán, để đáp ứng yêu cầu của quy định này.

Lưu ý: Mục 3 áp dụng đối với thực phẩm được nuôi trồng, sản xuất, chế biên hoặc bao gói tại Úc.

(3) Ngoài ra, thực phẩm phải có nhãn trên bao gói, hoặc ghi nhãn kèm hoặc thể hiện trong quá trình bán rằng:

(a) Xác định xuất xứ của hoa quả và rau củ quả; hoặc
(b) Nếu hoa quả và rau củ quả có xuất xứ của hơn một nước – phải chỉ rõ rằng hoa quả và rau củ quả có đa nguồn gốc hoặc có chứa nhiều thành phần nhập khẩu.

Lưu ý: Mục này áp dụng đối với thực phẩm không được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc bao gói tại Úc.

Nếu một số hoặc toàn bộ thành phần quan trọng là của Úc, mục 26 cho phép sử dụng biểu đồ tỷ lệ và tuyên bố thành phần để chỉ rõ. Sử dụng dấu sẽ đáp ứng quy định của mục này. 

(4) Nếu tuyên bố đề cập tại mục (3) có trên bao gói, thì phải đưa vào ô xác định. 

17.  Hoa quả và rau củ quả, cá, thịt không đóng gói
(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm bán lẻ:

(a) Trong danh mục sau:

      (i)cá, bao gồm cá được trộn hoặc bọc với một hoặc hơn một thực phẩm khác;

      (ii) thịt lợn;

(iii) thịt bò;

(iv) thịt bê;

(v) thịt cừu;
(vi) thịt cừu non;
(vii) mutton; 
(viii) thịt gà

(ix) hoa quả và rau củ quả;

(x) hỗn hợp các loại thực phẩm nêu trên; và

(b) được bán ngoài bao gói
(2) Trường hợp quy định tại phần 3 áp dụng đối với thực phẩm, thực phẩm phải có nhãn, hoặc ghi nhãn cùng với thực phẩm hoặc được thể hiện trong quá trình bán hàng mà đáp ứng các yêu cầu của phần này.

Thực phẩm không được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc

(3) Nếu quy định ở Phần 3 không áp dụng đối với thực phẩm, thực phẩm phải có nhãn hoặc được ghi nhãn kèm thwucj phẩm hoặc được thể hiện trong quá trinh bán để:
(a) Xác định xuất xứ của thực phẩm; hoặc

(b) Nếu thực phẩm có nhiều hơn một xuất xứ - chỉ rõ rằng thực phẩm đó có đa xuất xứ hoặc có nhiều thành phần nhập khẩu khác nhau.

Lưu ý: Mục 28(4) mô tả yêu cầu kích cỡ của nhãn thể hiện liên quan tới thực phẩm

Túi tổng hợp các loại thực phẩm riêng lẻ

(4) Khác với quy định của mục (2) và (3), nếu thực phẩm riêng lẻ được bán trong túi tổng hợp bao gồm cả thực phẩm xuất xứ Úc và nhập khẩu, thực phẩm phải đáp ứng theo yêu cầu của đoạn này trong khi ghi nhãn được thực hiện trong quá trình bán .
Lưu ý: Nếu người bán chọn cách dựa vào quy định ghi nhãn theo từng mục riêng, mỗi nhãn sẽ phải đáp ứng yêu cầu của mục (2) và (3), khi phù hợp.

Diễn giải

(5) Dẫn chiếu cho thực phẩm liệt kê tại đoạn (1)(a) bao gồm thực phẩm:

(a) Cắt, phi lê, thái miếng, xay hoặc nghiền; hoặc

(b) Ngâm dấm; muối; sấy khô; hun khói; đóng đông hoặc bảo quản bằng cách khác; hoặc
(c) Tẩm ướp; hoặc

(d) Nấu sẵn. 

Phần 3 – yêu cầu ghi nhãn cho thực phẩm nuôi trồng, sản xuất,  chế biến hoặc bao gói tại Úc

18. Thành phần thực phẩm nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến riêng tại Úc 

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm:

(a) Được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc; và

(b) Thành phần có nguồn gốc riêng tại Úc.

Lưu ý: Mục này không áp dụng nếu có bất kỳ thành phần nào; hoặc phàn nào của nguyên liệu tổng hợp, không được trồng và sản xuất tại Úc.

Về định nghĩa của nguyên liệu tổng hợp xe mục 11(4).

(2) nhãn có thể ba gồm các dấu sau:
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Nếu:

(a) “X” là cụm từ “trồng tại”, “sản xuất tại”, “sản phẩm của” hoặc “sản xuất của” trong từng trường hợp cụ thể; và

(b) “Y” là cụm từ “được trồng”, “sản xuất”, “sản phẩm” hoặc loại thực phẩm trong từng trường hợp cụ thể. 

19. Thực phẩm được chế biến tại Úc

(1) Mục này áp dụng cho thực phẩm nếu:

(a) Được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc; và

(b) Một số loại thành phần không phải xuất xứ riêng từ Úc.

(2) Theo mục (3), nếu một số nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc từ Úc, hoặc một phần từ Úc, ghi nhãn phải bao gồm một trong các dấu sau: 
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Trong đó:

(a) “BC” là biểu đồ thanh tỷ lệ thể hiện P% của nguyên liệu từ Úc (xem mục 10); và
(b) “P%” trong đó P là số tổng, không nhiều hơn tỷ lệ theo trọng lượng của các nguyên liệu/thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.
(3) Nếu thành phần theo trọng lượng có xuất xứ Úc ít hơn 10%, nhãn có thể có các dấu sau:
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(4) Nếu không có thành phần thực phẩm nào xuất xứ Úc, nhãn phải chỉ ra một trong các dấu sau:
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Tham chiếu ghi dấu thành phần xuất xứ từ một nước cụ thể

(5) Trong quy định về dấu trong mục này, có thể bổ sung một cụm từ vào cuối trong đó đề cập một hoặc hơn một thành phần thực phẩm và nêu rõ xuất xứ của từng thành phần đó, miễn là:
(a) Cụm từ bắt đầu với từ “cùng với”; và
(b) Mỗi thành phần có tên gọi bắt nguồn riêng từ nước được xác định là xuất xứ của thành phần đó.

Ví dụ: “Chế biến tại Úc từ ít nhất 60% thành phần xuất xứ từ Úc với tôm và đậu của Thái Lan”

“Chế biện tại Úc từ ít nhất 60% thành phần xuất xứ từ Úc với tôm xuất xứ Thái Lan, dứa xuất xứ Việt Nam và đậu xuất xứ Malaysia”

“Chế biến tại Úc với ít nhất 60% thành phần xuất xứ từ Úc với thịt bò xuất xứ Úc”

20. Thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc được xuất khẩu và tái nhập khẩu

Trường hợp thực phẩm trong mục 18 hoặc 19 áp dụng khi:
(a) Được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc; và

(b) Được xuất khẩu từ Úc sau đó tái nhập vào Úc

Dấu trên nhãn phải có mô tả, trong ngoặc vuông, quá trình chế biến ở ngoài nước Úc

Lưu ý: Mục 18 hoặc 19 được áp dụng khi thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc, không thể thực hiện các công đoạn chế biến chính ở nước ngoài, hoặc có thể được phối hợp với các thành phần không có xuất xứ Úc ở ngoài nước Úc. Tuy nhiên, có thể thực hiện một số khâu chế biến (ví dụ rửa, tách vỏ, đóng gói, đóng gói lại) và có thể kết hợp với các thành phần khác có xuất xứ Úc.
Ví dụ, nhãn của hạt macca của Úc được xuất đi Fiji để tách vỏ, phân loại và bao gói trước khi quay lại Úc sẽ phải ghi “(được tách vỏ, phân loại và đóng gói tại Fiji)”

21.  Phân biệt thành phần xuất xứ Úc – thực phẩm chế biến tại Úc

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm được bao gói sẵn chế biến tại Úc khi tỷ lệ theo trọng lượng thành phần xuất xứ Úc của thực phẩm thay đổi theo thời gian.

(2) Khác với quy định tại mục 18 và 19, nhãn của thực phẩm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nếu:

(a) Nhãn bao gồm:

(i)một trong các dấu phù hợp theo quy định của mục này; và
(ii) bất kỳ thông tin nào, như mã vạch hoặc phương thức khác, mã số, số lô, ngày sản xuất hoặc đóng dấu, cần thiết cho phép người tiêu dùng lấy thông tin theo các cách thức quy định tại mục 13; và

(b) Người tiêu dùng sử dụng cách thức chỉ ra trên dấu có thể tìm thấy thông tin:

(i)tỷ lệ theo trọng lượng thành phần xuất xứ Úc của thực phẩm trong bao gói; và

(ii)giai đoạn được sử dụng để tính toán tỷ lệ trung bình chỉ ra trên dấu không có trên nhãn.

(3) Tỷ lệ trung bình theo trọng lượng thành phần xuất xứ Úc của thực phẩm không ít hơn 1%, các dấu phù hợp cần áp dụng như sau: 
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Trong đó:

(a) “BC” là biểu đồ tỷ lệ thể hiện P% thành phần xuất xứ Úc (xem mục 10); và

(b) “P%” trong đó P là số tổng, không nhiều hơn tỷ lệ trung bình theo trọng lượng của các nguyên liệu/thành phần thực phẩm xuất xứ Úc; và
(c) “[làm thế nào để có thông tin chi tiết]” là cụm từ xác định phương thức lấy thông tin theo quy định của mục 13.

(4) Nếu tỷ lệ trung bình theo trọng lượng các thành phần xuất xứ Úc của thực phẩm ít hơn 10%, các dấu phù hợp sau cần áp dụng:

[image: image16.png]Thow to get
details] | £ ingredients [how to get details)





Trong đó “[làm thế nào để có thông tin chi tiết]” là cụm từ xác định phương thức lấy thông tin theo quy định của mục 13.

22. Thực phẩm đóng gói tại úc bao gồm các thực phẩm không trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm:

(a) Được bao gói ở Úc; và

(b) Không được bao gói sử dụng các loại thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến riêng tại Úc.
(2) Theo mục (3), nếu một số thành phần thực phẩm xuất xứ Úc, nhãn phải bao gồm một trong các dấu sau: 
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Trong đó:

(a) “BC” là biểu đồ tỷ lệ thể hiện P% thành phần xuất xứ Úc (xem mục 10); và

(b) “packed” có thể được thay thế bằng từ “packaged”; và

(c) “P%”, trong đó P là số tổng, không nhiều hơn tỷ lệ trung bình theo trọng lượng của các nguyên liệu/thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.

(3) Thành phần thực phẩm theo trọng lượng có xuất xứ Úc thấp hơn 10%, nhãn có thể bao gồm một trong những dấu sau:
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Trong đó “packed” có thể thay bằng “packaged”

(4) Trường hợp:

(a) Không có thực phẩm nào trong bao gói được trồng, sản xuất hoặc chế biến từ Úc; và

(b) Thành phần thực phẩm có xuất xứ từ riêng một nước;

Nhãn phải có:

(c) Tuyên bố thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại nước đó, theo trường hợp cụ thể, trong một khu vực xác định rõ; hoặc
(d) Một trong những dấu sau:
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Trong đó:

(e) “X” là cụm từ “trồng tại”, “sản xuất tại”, “produce of” hoặc “product of” tùy trường hợp cụ thể; và

(f) “Y” là từ “được trồng”, “sản xuất”, “sản phẩm” của loại thực phẩm, tùy theo từng trường hợp; và

(g) “C” là tên của nước liên quan, hoặc dạng tính từ của tên đó, tùy trường hợp cụ thể; và

(h) “Packed” có thể thay thế bằng “packaged”.

(5) Nếu:

(a) Không có thực phẩm nào trong bao gói được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc; và 

(b) Thành phần thực phẩm có nguồn gốc từ trên một nước;

Nhãn phải đáp ứng theo các dấu sau:
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Trong đó “Packed” có thể thay thế bằng “packaged”

Tham chiếu trong dấu đối với thành phần từ một nước cụ thể

(6) Trong dấu theo quy định của mục này, có thể bổ sung cụm từ vào cuối trong đó nêu tên một hoặc hơn một thành phần thực phẩm và xác định xuất xứ của mỗi thành phần đó, miễn là:
(a) Cụm từ bắt đầu bằng từ “với”; và

(b) Mỗi thành phần được nêu tên bắt nguồn riêng ở một nước được xác định là xuất xứ của thành phần đó.

Ví dụ: “Được bao gói tại Úc với ít nhất 80% thành phần xuất xứ Úc trong đó quả óc chó xuất xứ Hoa Kỳ”
“Được đóng gói tại Úc với các thành phần nhập khẩu gồm vải của Thái Lan, dứa của Malaysia và xoài của Philipin”

“Được đóng gói tại úc với 0% thành phần của Úc trong đó blueberry của Canada”.

23.  Thành phần xuất xứ Úc  khác nhau– thực phẩm đóng gói tại Úc
(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm điều chỉnh tại mục 22 nếu tỷ lệ theo trọng lượng của các thành phần thực phẩm biến đổi theo thời gian.

(2) Khác với quy định tại mục 22, việc ghi nhãn thực phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp thông tin trong trường hợp:

(a) Ghi nhãn bao gồm:

(i) Một trong các dấu phù hợp theo mục này; và

(ii) Bất kỳ thông tin nào, như mã vạch hoặc các thiết bị khác, mã số, mã lô, ngày sản xuất hoặc ghi dấu, cần thiết để cho phép người tiêu dùng có thông tin tuân thủ theo mục 13; và

(b) Người tiêu dùng sử dụng phương thức chỉ ra trên dấu có thể có thông tin về:

(i)Tỷ lệ theo trọng lượng thành phần thực phẩm có xuất xứ Úc trong bao gói; và
(ii) nếu thời gian để tính toán mức trung bình được xác định trên dấu không có trên nhãn

(3) Trong trường hợp tỷ lệ trung bình theo trọng lượng các thành phần xuất xứ Úc của thực phẩm thấp hơn 10% thì áp dụng dấu sau: 
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Trong đó:

(a) “BC” là biểu đồ tỷ lệ thể hiện P% thành phần xuất xứ Úc (xem mục 10); và

(b) “packed” có thể được thay thế bằng từ “packaged”; và

(c) “P%”, trong đó P là số tổng, không nhiều hơn tỷ lệ trung bình theo trọng lượng của các nguyên liệu/thành phần thực phẩm xuất xứ Úc;

(d) “[cách thức lấy thông tin]” là cụm tử xác định phương thức lấy thông tin quy định tại mục 13.

(4) Nếu tỷ lệ trung bình của thành phần thực phẩm xuất xứ Úc ít hơn 10%, áp dụng các dấu phù hợp sau:
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Trong đó:

(a) “[cách thức lấy thông tin]” là cụm tử xác định phương thức lấy thông tin quy định tại mục 13;

(b) “packed” có thể được thay thế bằng từ “packaged”.

24. Thực phẩm ưu tiên được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm ưu tiên được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc;

(2) Theo yêu cầu của mục 18 hoặc 19 về ghi nhãn bao gồm dấu được áp dụng trong trường hợp ghi nhãn thay cho các thông tin sau:
(a) Nếu thực phẩm được trồng tại Úc – chỉ ra rằng thực phẩm được trồng tại Úc; hoặc

(b) Nếu thực phẩm được sản xuất tại úc – chỉ ra rằng thực phẩm được sản xuất tại Úc; hoặc

(c) Nếu thực phẩm được chế biến tại Úc – chỉ ra rằng thực phẩm được chế biến tại Úc.

25. Thực phẩm ưu tiên đóng gói tại Úc:

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm ưu tiên:
(a) Được bao gói tại Úc; và

(b) Không được đóng gói mà sử dụng các loại thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến riêng tại Úc.

(2) Theo yêu cầu của mục 22, áp dụng ghi nhãn kèm dấu nếu việc ghi nhãn thay cho:

(a) Trong trường hợp thực phẩm trong bao gói từ một nước duy nhất – tuyên bố về xuất xứ thực phẩm (có hoặc không bao gồm tuyên bố rằng thực phẩm được đóng gói tại Úc); hoặc

(b) Trong trường hợp thực phẩm trong bao gói từ nhiều hơn một nước:

(i)tuyên bố rằng thực phẩm được đóng gói tại Úc; và

(ii) tuyên bố rằng thực phẩm có đa xuất xứ hoặc thực phẩm có chứa nhiều thành phần nhập khẩu.

Phần 4 – Thực phẩm nhập khẩu có thành phần xuất xứ Úc

26. Thực phẩm nhập khẩu có thành phần xuất xứ Úc

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm trong trường hợp:
(a) Phần 3 không áp dụng (thực phẩm được trồng, sản xuất, chế biến hoặc đóng gói tại nước khác ngoài Úc); và

(b) Một số hoặc tất cả thành phần thực phẩm được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc.

(2) Nếu thực phẩm được chế biến tại nước khác ngoài Úc, nhưng thành phần thực phẩm có nguồn gốc riêng từ Úc, nhãn có thể áp dụng dấu sau:
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Trong đó “C” là tên của nước liên quan. 

(3) Nếu một số, nhưng không phải tất cả thành phần thực phẩm theo trọng lượng có xuất xứ từ Úc, nhãn có thể bao gồm một trong các dấu sau:
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Trong đó:

(a) “BC” là biểu đồ tỷ lệ thể hiện P% thành phần xuất xứ Úc (xem mục 10); và

(b) “X” là cụm từ “trồng tại”, “sản xuất tại”, “produce of” hoặc “product of” tùy trường hợp cụ thể; và

(c) “Y” là từ “được trồng”, “sản xuất”, “sản phẩm” của loại thực phẩm, tùy theo từng trường hợp; và

(d) “C” là tên của nước liên quan, hoặc dạng tính từ của tên đó, tùy trường hợp cụ thể

(e) “P%”, trong đó P là số tổng, không nhiều hơn tỷ lệ trung bình theo trọng lượng của các nguyên liệu/thành phần thực phẩm xuất xứ Úc.

(4) Nếu xuất xứ Úc thấp hơn 10% thành phần thực phẩm theo trọng lượng, nhãn có thể bao gồm các dấu sau: 
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Trong đó:

(a) “X” là cụm từ “trồng tại”, “sản xuất tại”, “produce of” hoặc “product of” tùy trường hợp cụ thể; và

(b) “Y” là từ “được trồng”, “sản xuất”, “sản phẩm” của loại thực phẩm, tùy theo từng trường hợp; và

(c) “C” là tên của nước liên quan, hoặc dạng tính từ của tên đó, tùy trường hợp cụ thể.

Tham chiếu trên dấu đối với các thành phần xuất xứ từ một nước cụ thể

(5) Trên dấu yêu cầu hoặc được cho phép theo mục này, có thể bổ sung một cụm từ vào cuối liệt kê một hoặc hơn một thành phần thực phẩm và xác định xuất xứ mỗi thành phần được liệt kê, trong đó:

(a) Cụm từ bắt đầu với từ “trong đó”; và

(b) Mỗi thành phần được đặt tên có xuất xứ riêng từ một nước xác định như xuất xứ của thành phần đó.

Ví dụ: “Chế biến tại New Zealand với ít hơn 10% thành phần xuất xứ Úc trong đó thịt cừu xuất xứ New Zealand và lá bạc hà và rosemary xuất xứ Úc”
“Được bao gói tại Mexico với ít hơn 20% thành phần xuất xứ Úc trong đó quả hạnh của Hoa Kỳ, quả hồ đào xuất xứ Canada, và hạt macca xuất xứ Úc”

“Chế biến tại Việt Nam với ít nhất 10% thành phần xuất xứ Úc trong đó tôm xuất xứ Thái Lan”

Phần 3 – Hình thức bán hàng khác có thể cung cấp thông tin xuất xứ

27.  Hình thức bán trong đó việc ghi nhãn không yêu cầu nhưng thông tin liên quan phải công bố 
(1) Mục này áp dụng trong trường hợp thực phẩm được bán cho người mua tại Úc, khác với bán lẻ.

(2) Người bán thực phẩm phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu, thông tin về xuất xứ của thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm cần thiết cho phép người mua tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn cung cấp thông tin đối với:

(a) Thực phẩm để bán cho người mua khác; hoặc

(b) Bán thực phẩm khác được sử dụng làm thành phần thực phẩm.

(3) Nếu người mua yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản, thông tin phải được cung cấp bằng văn bản. 

Phần 4 – Yêu cầu pháp lý, các hoạt động bị cấm và cung cấp thông tin bổ sung
28. Các yêu cầu pháp lý chung

(1) Mục này quy định các yêu cầu pháp lý chung phải đáp ứng liên quan tới các yêu cầu trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin.

(2) Trong trường hợp thông tin này yêu cầu phải có từ ngữ, tuyên bố, mô tả hoặc thiết kế được viết hoặc ghi trên nhãn – bất kỳ từ ngữ nào bằng tiếng Anh hoặc bằng từ ngữ, tuyên bố hoặc mô tả nào đều phải:

(a) Dễ đọc; và

(b) Nổi bật để tương phản với nền của nhãn.
(3) Trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên nhãn khác với tiếng Anh, thông tin bằng ngôn ngữ đó không được trái với thông tin bằng tiếng Anh.

(4) Trong trường hợp thông tin quy định tại Mục 17 được thể hiện liên quan tới thực phẩm được bán, kích cỡ chữ phải:

(a) Ít nhất 5mm nếu thực phẩm đông lạnh được giữ trong khoang giới thiệu dịch vụ; hoặc

(b) Ít nhất 9mm trong các trường hợp khác.

Lưu ý: Để đảm bảo nhãn xuất xứ thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp thông tin, hướng dẫn hình thức phải được công bố trên trang web của cơ quan cộng đồng về ghi nhãn xuất xứ.
Hướng dẫn hình thức cung cấp hướng dẫn về việc làm thế nào để dán nhãn trên sản phẩm, bao gói hoặc trình bày, và làm như thế nào để nhãn dễ thấy, bao gồm cả các đặc điểm về màu sắc.
Hướng dẫn này dựa trên yêu cầu của tiêu chuẩn cung cấp thông tin.

29. Hạn chế sử dụng logo và biểu đồ tỷ lệ liên quan tới thực phẩm bán tại Úc

(1) Một cá nhận không được sử dụng logo hoặc biểu đồ tỷ lệ đối với thực phẩm bán tại Úc trừ khi được phép sử dụng.

(2) Mục này áp dụng đối với:

(a) Việc sửa dụng logo hoặc biểu đồ tỷ lệ trong việc ghi nhãn thực phẩm được bán được phép sử dụng trong trường hợp:

(i)việc sử dụng được yêu cầu hoặc được phép như quy định trong Phần 2; hoặc

(ii)liên quan tới việc bán thực phẩm mà Phần 2 không quy định, việc sử dụng được quy định hoặc được phép như trong Phần 2 nếu Phần 2 áp dụng cho việc bán thực phẩm; và 
(b) Việc sử dụng logo hoặc biểu đồ tỷ lệ liên quan tới thực phẩm được bán, không quy định ghi nhãn, được phép sử dụng trong trường hợp việc sử dụng logo hoặc biểu đồ tỷ lệ trong việc ghi nhãn phải được phép theo đoạn (a).

(3) Trong mục này, tham chiếu cho việc sử dụng biểu đồ tỷ lệ liên quan tới thực phẩm là biểu đồ thanh mô tả tỷ lệ theo trọng lượng thành phần thực phẩm có nguồn gốc từ một nước cụ thể (bao gồm cả Úc) hoặc một nhóm nước. 

30. Quy định nguyên liệu bổ sung không cấm

Không quy định nào trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin cấm thông tin bổ sung về xuất xứ của thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm, bao gồm:

(a) Trên bao gói; hoặc

(b) Nhãn đính kèm; hoặc

(c) Trong phần giới thiệu liên quan tới việc bán thực phẩm; hoặc
(d) Trên trang web; hoặc

(e) Thông qua thiết bị ứng dụng smartphone; hoặc

(f) Thông qua các phương tiện khác.

Lưu ý: Mục 18 của Luật người tiêu dùng Úc liên quan tới hoạt động lừa dối hoặc gây hiểu nhầm. Đoạn 29(1)(a) hoặc (k) hoặc 151(1)(a) hoặc (k) của Luật người tiêu dùng Úc liên quan tới những trình bày gây hiểu lầm hoặc sau lệch.

31. Lưu trữ hồ sơ
(1) Trong trường hợp
(a) Một cá nhân bán thực phẩm cho người mua với hình thức khác với việc bán thực phẩm thành phần không bao gói từ một nước xuất xứ duy nhất; và

(b)  Phần 2 hoặc Phần 3 áp dụng đối với việc bán hàng; và
(c) Cá nhân cung cấp thông tin về xuất xứ của thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm được yêu cầu hoặc được phép bởi tiêu chuẩn cung cấp thông tin trong quá trình bán hàng;

Cá nhân đó phải lưu giữ hồ sơ căn cứ trên đó cá nhân cung cấp thông tin. 

Lưu ý: Quy định này bao gồm cả việc duy trì hồ sơ trong việc tính toán mức trung bình xác định theo quy định của mục 13.

32. Quy định cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý

(1) Mục này áp dụng đối với việc bán thực phẩm điều chỉnh theo tiêu chuẩn cung cấp thông tin này;

(2) Người bán thực phẩm phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, khi có yêu cầu, về:
(a) Việc đánh giá liệu việc bán hàng đã thực thi theo đúng quy định của tiêu chuẩn cung cấp thông tin; và

(b) Người bán nắm giữ hoặc có thể kết nối trong thời gian cơ quan quản lý yêu cầu. 
Lưu ý: Xem mục 2 của Luật người tiêu dùng Úc để hiểu nghĩa của “cơ quan quản lý”

Phần 5 – Giai đoạn chuyển tiếp

33. Thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn xuất xứ của Luật tiêu chuẩn thực phẩm

(1) Mục này áp dụng đối với thực phẩm mà mục 15, 16 hoặc 17 quy định trong trường hợp việc ghi nhãn đáp ứng yêu cầu ghi nhãn xuất xứ của Luật tiêu chuẩn thực phẩm, vì các quy định này sắp tới ngày hiệu lực.
Hàng hóa trong kho

(2) Thực phẩm có nhãn đáp ứng yêu cầu ghi nhãn của tiêu chuẩn cung cấp thông tin nếu nhãn được đính kèm:

(a) Trước ngày hiệu lực

(b) Vào hoặc sau ngày hiệu lực nhưng trước ngày kết thúc 24 tháng sau ngày hiệu lực.

(3) Thực phẩm có nhãn đính kèm hoặc được thể hiện trong quá trình bán sản phẩm đáp ứng yêu cầu ghi nhãn của tiêu chuẩn cung cấp thông tin này trong trường hợp việc bán hàng thực hiện trước ngày kết thúc 24 tháng sau ngày hiệu lực. 
Sử dụng logo

(4)  Khác với mục 29, thực phẩm, theo quy định của mục này, đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp thông tin có thể sử dụng logo cá nhân nộp hồ sơ theo giấy phép cho Australian Made Campaign Limited đăng ký sử dụng logo.
Diễn giải

(5) Trong mục này:

(a) Ngày hiệu lực là ngày tiêu chuẩn cung cấp thông tin có hiệu lực; và

(b) tham chiếu nhãn được đính kèm với thực phẩm bao gồm bằng bất cứ hình thức nào để nhãn thành một phần của bao gói thực phẩm.

Từ điển

Lưu ý: Định nghĩa lấy từ Luật tiêu chuẩn thực phẩm được đánh dấu hoa thị.

1. Định nghĩa – chung

Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin:

Luật  là Luật cạnh tranh và người tiêu dùng 2010.

Lưu ý: Các từ ngữ khác hoặc diễn giải khác được sử dụng trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin này có nghĩa như quy định trong Luật. Những thuật ngữ này bao gồm Luật người tiêu dùng Úc
Biểu đồ thanh phù hợp – xem tiểu mục 10(2)

*khoang dịch vụ hỗ trợ là một khoang giới thiệu đóng hoặc đóng một nửa yêu cầu người bán bán thực phẩm khi có yêu cầu của người mua.

Mã vạch  với thực phẩm bán, là một số hoặc thông tin nhằm xác định:
(a) Cơ sở thực phẩm được chế biến hoặc đóng gói; và

(b) Mã lô của thực phẩm

Lưu ý: số lô tương đương với thuật ngữ mã định danh lô trong Luật tiêu chuẩn thực phẩm.

*Có nhãn: thực phẩm bán phải có nhãn về loại thành phần hoặc thành phần cụ thể là một phần hoặc đính kèm với bao gói của thực phẩm:

(a) nhãn về loại đó hoặc thành phần đó; hoặc
(b) nhãn kèm với thành phần đó hoặc có thành phần đó.
*container lớn chứa hàng hóa:

(a) là công cụ vận chuyển, có thể xe tải nâng, xe lưu động, container vận chuyển, container chở hàng hàng không hoặc các thiết bị tương tự khác:

(i) có đặc tính cố định và đủ mạnh phù hợp với việc sử dụng đi sử dụng lại; và

(ii) được thiết kế đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc nâng hàng bởi một hoặc hơn một hình thức vận tải, không cần đóng gói lại ngay; và

(iii)phù hợp với các thiết bị cho phép sẵn sàng xử lý và chuyển từ một hình thức vận chuyển sang hình thức khác; và
(iv) Được thiết kế để dễ dàng xếp và bốc dỡ hàng hóa; và

(v) Có khối lượng một mét khối hoặc hơn; và

(b)bao gồm phụ kiện và thiết bị của container thông thường, khi được nhập khẩu cùng với container và được sử dụng riêng; và

(c) không bao gồm xe, hoặc thùng chứa gốc, kiện, hộp hoặc các dụng cụ tương tự khác được sử dụng để đóng thùng.
*người vận chuyển là người, tổ chức, cơ sở (ví dụ tổ chức vận chuyển, nhà hàng, canteen, trường học hoặc bệnh viện) cung cấp thực phẩm để sử dụng ngay.

*comminuted là được băm, nghiền 
Thành phần tổng hợp được định nghĩa tại tiểu mục 11(4).

Xuất xứ là:

(a) Nước thực phẩm được chế biến; hoặc

(b) Nước thực phẩm được sản xuất;

(c) Nước thực phẩm được trồng.

Thực phẩm có cùng nghĩa như trong s 3A của Luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand 1991.

Luật tiêu chuẩn thực phẩm  là Luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand như được định nghĩa trong Luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc New Zealand 1991.

*Sự kiện gây quỹ là sự kiện gây quỹ riêng cho cộng đồng hoặc cho mục đích từ thiện không có lợi nhuận tài chính cá nhân.

Được trồng – xem mục 8

*Nhãn, liên quan tới thực phẩm được bán, nghĩa là tag, nhãn hiệu, dấu hoặc thông tin bằng văn bản hoặc các hình thức giới thiệu hoặc thiết kế hoặc mô tả:

(a) gắn liền với thực phẩm hoặc là một phần hoặc được gắn vào bao gói thực phẩm; hoặc

(b) đi kèm và được cung cấp cho người mua thực phẩm; hoặc

(c) được thể hiện liên quan tới thực phẩm khi bán.

*ghi nhãn:
(a) gắn với thực phẩm được bán, ghi nhãn là tất cả nhãn trên thực phẩm kết hợp lại; và

(b) yêu cầu ghi nhãn thực phẩm bao gồm cả thành phần cụ thể được yêu cầu ít nhất một trong số nhãn đó phải có các thành phần này.

Chất lỏng trung gian được quy định trong mục 12(5).

*lô  là lượng thực phẩm nhà sản xuất hoặc người sản xuất xác định được chế biến, hoặc từ đó thực phẩm được đóng gói hoặc được tách ra để bán, theo điều kiện tương tự cần thiết, ví dụ:

(a) từ đơn vị được bao gói hoặc chế biến khác; và
(b) trong một thời gian cụ thể không quá 24 giờ.

Được chế biến – xem mục 8.

Thực phẩm ưu tiên – xem mục 9

*package:

(a) là đơn vị chứa hoặc bao gói ngoài thực phẩm được bán được đóng gói, bọc, kèm, chứa hoặc bao gói theo hình thức một phần hoặc toàn bộ; và

(b) nếu thực phẩm được mang hoặc được bán hoặc có thể được mang hoặc bán trong hơn một bao gói – bao gồm từng bao gói; và
(c) không bao gồm:

(i) container chứa cỡ lớn; hoặc

(ii) màng bọc hàng hóa; hoặc

(iii) kiện và bao gói không che khuất nhãn;

(iv) xe vận chuyển; hoặc

(v)máy bán hàng tự động; hoặc

(vi) giỏ đựng; hoặc
(vii)container hoặc màng bọc (bao gồm cả đĩa, cốc, khay hoặc các công cụ chứa khác) để phục vụ thực phẩm trong nhà tù, bệnh viện hoặc cơ sở y tế. 

Được sản xuất -  xem mục 8

Được bán bao gồm chào hoặc giới thiệu để bán

Lưu ý: Luật tiêu chuẩn thực phẩm đã ban hành, cho từng Bang và từng vùng, định nghĩa “bán” (ND:sell) trong văn bản quy phạm pháp luật thực thi Luật tiêu chuẩn thực phẩm ở Bang hoặc vùng đó. Tất cả đều có chung tác động nhưng một số có thể rộng hơn định nghĩa ở đây.

*cỡ  là đo lường từ đáy tới đỉnh của chữ, hoặc số
Thay đổi chính có cùng nghĩa như trong Luật người tiêu dùng Úc, theo thời gian. 

2. Nghĩa của cơ sở y tế
(1) Tiêu chuẩn cung cấp thông tin này:

*cơ sở y tế là:

(a) một bệnh viện chăm sóc mũi nhọn;

(b) nhà tế bần;

(c) cơ sở chăm sóc người già cơ nhỡ;

(d) nhà dưỡng lão

(e) bệnh viện tâm thần;

(f) cơ sở dưỡng lão thay thế;

(g) cơ sở chăm sóc trong ngày cho người già;

(h) cơ sở chạy thận nhân tạo và hóa trị trong ngày.
(2) trong đó:

*một bệnh viện chăm sóc mũi nhọn:

(a) là cơ sở cung cấp:

(i) cung cấp dịch vụ điều trị, y tế và phẫu thuật tối thiểu cho bệnh nhân điều trị hoặc chữa trị; và

(ii) cung cấp dịch vụ điều dưỡng toàn thời gian có trình độ toàn diện và chuyên nghiệp;
Cho bệnh nhân điều trị cấp tính hoặc tạm thời, có thời gian lưu viện ngắn; và

(b)bao gồm:

(i) một bệnh viện chuyên răng hàm mặt, nhãn khoa và các chuyên khoa khác hoặc chăm sóc phẫu thuật; và

(ii) bệnh viện công;

(iii) bệnh viện tư.

*Nhà tế bần là cơ sở tự chủ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân nặng.
* cơ sở chăm sóc người già cơ nhỡ là cơ sở người già sống độc lập nhưng có thể gọi hỗ trợ khi cần, bao gồm cả bữa ăn.

*điều dưỡng tại nhà cho người già là cơ sở (bao gồm cả cơ sở từ thiện, tư nhân vì lợi nhuận hoặc chính phủ) cung cấp chăm sóc dài hạn liên quan tới điều dưỡng cho người già.
*Viện tâm thần là cơ sở (công hoặc tư) dành chủ yếu để điều trị và chăm sóc bệnh nhân nội trú với các rối loạn tâm thần, tâm thần hoặc hành vi.

*cơ sở dưỡng lão thay thế là một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc ngắn hạn, bao gồm chăm sóc cá nhân và chăm sóc điều dưỡng cơ bản thường xuyên, cho người già.

* cơ sở chăm sóc trong ngày cho người già là cơ sở nơi người già tham gia trong ngày hoặc một phần trong ngày để phục hồi chức năng hoặc liệu pháp điều trị.

*cơ sở chạy thận nhân tạo và hóa trị trong ngày là:

(a)  là trung tâm hoặc bệnh viện, là một tổ chức (dù công hay tư) cung cấp một quá trình điều trị cấp tính, dưới dạng dịch vụ hóa trị liệu hoặc chạy thận nhân tạo, tham gia cả ngày hoặc một phần trong ngày ngày theo từng giai đoạn trong một khoảng thời gian; hoặc
(b) trung tâm phẫu thuật tự chủ, là một cơ sở y tế (công hoặc tư) cung cấp xem xét và điều trị, dưới hình thức hóa trị hoặc dịch vụ chạy thận nhân tạo trong ngày.

3. Định nghĩa – các loại thực phẩm cụ thể

Trong tiêu chuẩn cung cấp thông tin:
Đồ uống có cồn bao gồm các loại đồ uống chứa trên 05% cồn theo trọng lượng, đã được quy định.

Bánh quy và đồ ăn vặt:

(a) Bao gồm:

(i)khoai tây chiên, bim bim, bánh gạo, bánh quy, bánh quy giòn, wafer hoặc bim bim hình nón;

(ii) đồ ăn nhẹ ăn liền mặn như bim bim, thanh khoai tây hoặc rau, bim bim thịt xông khói, thịt lợn hoặc tôm;
(b) Không bao gồm các loại sau:

(i)bánh;

(ii) thanh muesli;

(iii) hạt đã chế biến, bao gồm chả hạt nguyên vỏ và hạt tổng hợp (ví dụ trộn với hoa quả sấy).

Nước đóng chai bao gồm nước khoáng thiên nhiên, nước không ga, nuwocs nguồn và nước khoáng, nước soda và nước khoáng có ga.

Kẹo:
(a) Bao gồm các loại sau:

(i)kẹo cao su;

(ii) cacao và sô cô la;

(ii) kem, đá ăn được (bao gồm trái cây và kem), miếng kem hương vị và kẹo đông lạnh khác;

(iv) bắp rang bơ;

(v)hoa quả crytall, trang trí bánh ăn được và quả đông lạnh;

(vi) các sản phẩm có chứa đường và ăn kiêng, trừ đề cập trong đoạn (b); và
(b) Không bao gồm:

(i)đường, đường kính hoặc đường tổng hợp;

(ii) mứt, mật ong, mứt cam hoặc các sản phẩm có ca cao và sô cô la.

*cá là một vật có xương sống dưới nước máu lạnh hay không xương sống thủy sinh bao gồm cả động vật có vỏ, nhưng không bao gồm các loài lưỡng cư hay các loài bò sát.

*quả và rau là hoa quả, rau củ quả, hạt, gia vị, nấm, các loại đậu, hạt giống.

Nước uống và nước sinh tốt rau và hoa quả

(a) Bao gồm:
(i)một trong số:

(A) sinh tố rau hoặc hoa quả bao gồm cả tinh chất của rau hoặc hoa quả như nước dừa;

(B) puree hoa quả hoặc rau củ quả;

(C) sinh tố triết suất hoa quả hoặc rau củ quả;

(D) puree triết suất hoa quả hoặc rau củ quả;

(E) trái cây hoặc rau củ quả nghiền;

(F) tinh dầu cam.

(ii) một trong số:

(A)  Nước

(B) Nước khoáng hóa;

(C) Đường; và

(b) Đồ uống dạng sữa từ ngũ cốc, các loại hạt và các loại đậu (gồm đậu nành) được bán dạng tương tự như sữa

*Mứt:
(a) là:

(i)sản phẩm được chế biến từ một trong số sau:

(A) hoa quả;

(B) nước sinh tố triết suất hoa quả;

(C) nước sinh tố hoa quả;

(D) triết xuất nước của hoa quả; hoặc

(ii) sản phẩm được chế biến với đường hoặc mật ong; và

(b)bao gồm mứt; và

(c)không bao gồm mứt cam.

*mật ong là chất ngọt tự nhiên được sản xuất bởi ong mật phấn hoa hoặc từ dịch tiết của các bộ phận sống của thực vật hoặc chất dịch của bộ phận mút của côn trùng từ các bộ phận sống của cây, mà ong mật thu thập, biến đổi và kết hợp với các chất cụ thể của riêng mình, cất giữ và nhả ra trong tổ ong cho chin.

*kem là thức ăn được đông lạnh vị ngọt chế biến từ các sản phẩm sữa và kem hoặc cả hai và các thực phẩm khác.

*sữa là:

(a) sự tiết sữa của động vật vắt sữa, thu được từ một hoặc nhiều lần vắt sữa để dùng như sữa lỏng hoặc để chế biến tiếp, nhưng không bao gồm sữa non;

(b) là sản phẩm có chứa phytosterols, phytostanols and their esters.

Bột ngọt:

(a) Bao gồm:

(i)muốn và các chất chứa muối, hạt tiêu, gia vị khô và thảo dược;
(ii) gia vị nghiền và các loại bột ngọt khác hoặc các vị khác dạng bột hoặc dạng sệt;

(iii) đồ khô hoặc ướp dùng bên ngoài bề mặt của thịt hoặc cá;

(iv) chất làm mềm thịt; và

(b) không bao gồm: 

(i)mù tạt;

(ii)sốt, tương ớt hoặc hỗn hợp gia vị

Nước ngọt và nước uống thể thao
(a) bao gồm:

(i)đồ uống có hương vị không ga hoặc có ga;

(ii) đồ uống được bán dưới dạng “thể thao”, “năng lượng”, “electrolyte”;

(iii) đồ uống trái cây hoặc rau bổ sung ga;

(iv) bột, xi-rô, chất lỏng và tinh đông lạnh cho việc chuẩn bị đồ uống không cồn dựa trên nước có ga hay không có ga bằng cách thêm nước hoặc nước có ga, như xi rô, xirô trái cây cho nước giải khát, và tinh chất đông lạnh hoặc làm dạng bột cho nước chanh và trà đá;

(b)không bao gồm:

(i) nước uống trái cây và rau không có ga;

(ii) sữa

(iii) ngũ cốc, hạt hoặc đồ uống chế biến từ cây họ đậu bán như sản phẩm thay thế sữa. 

*đường là:
(a) đường trắng;

(b) đường caster;

(c) đường kính;
(d) đường viên;

(e) đường cho cà phê;

(f) đường thô.

*đường là: 

(a) hexose monosaccharides and disaccharides, including dextrose, fructose, sucrose và  lactose

(b) starch hydrolysate; hoặc

(c) glucose syrups, maltodextrin và các sản phẩm tương tự;

(d) các sản phẩm của một nhà máy đường, kể cả đường nâu và mật đường;

(e) đường kính

(f) đường tổng hợp; hoặc

(g) dịch đường của trái cây.

Được lấy từ bất kỳ nguồn nào trừ:

(h)mạch nha hoặc triết suất mạch nha; hoặc

(i) sorbitol, mannitol, glycerol, xylitol, polydextrose, isomalt, maltitol, maltitol syrup hoặc lactitol

Trà và cà phê là
(a) cà phê và các chất cà phê, bao gồm cả cà phê tan và cà phê lọc cafein;

(b) trà và thảo dược bao gồm cả trà uống liền;

(c) các đồ uống từ ngũ cốc và hạt, trừ ca cao;

ở dạng khô hoặc ở dạng uống liền. 
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